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ĐỀ TÀI SỐ 19
PHẦN 1:LÝ THUYẾT CƠ SỞ

TRÌNH BÀY LÝ THUYẾT VỀ CLO

1.Tính chất vật lý và trạng thái thiên nhiên
2 Cấu tạo phân tử

3. Tính chất hóa học

4. Điều chế và ứng dụng

PHẦN 2. ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT CƠ SỞ VÀO THỰC TẾ
Nội dung nghiên cứu:Nước javen là gì.Trình bày ứng dụng của nước javen trong đời sống
PHẦN 3. ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT MÔN HỌC VÀO BÀI TẬP
Câu 1:Cho các phản ứng oxi hóa-khử sau:
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2/     Fe  +  HN[image: image13.png]
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a/Cho biết chất khử và oxi hóa

b/Cân bằng phương trình bằng phương pháp thăng bằng electron

Câu 2:Cho Natri tác dụng vừa đủ với khí Clo thì thu được 5,85g muối.

a/Tính khối lượng Natri đã phản ứng

b/Tính thể tích khí Clo ở điều kiện tiêu chuẩn đã phản ứng.

                     (Cho khối lượng nguyên tử:Na=23;Cl=35,5)
Câu 3:Cho 20,8g hỗn hợp kim loại Fe và Mg tác dụng với dung dịch HCl dư thì thu

được 13,44 lít khí H2 (đktc).Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng

                   (Cho khối lượng nguyên tử:Fe= 56;Mg=24;H=1;Cl=35,5)
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ĐỀ TÀI SỐ 19
MỞ ĐẦU

Sau khi học bộ môn Hóa học em thấy Hóa học đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống thực tiễn. Việc vận dụng kiến thức vào thực tiễn sẽ làm cho em cảm thấy kiến thức Hóa học hữu ích và hứng thú hơn với việc học. Vận dụng kiến thức Hóa học vào thực tiễn sẽ giúp em thấy được sự gần gũi của Hóa học với đời sống. Hóa học không chỉ là những khái niệm, công thức, định luật,… khô khan trên giấy mà đã được ứng dụng rất hữu ích trong cuộc sống, do đó em lựa chọn đề tài này.

NỘI DUNG
PHẦN 1. LÝ THUYẾT CƠ SỞ
TRÌNH BÀY LÝ THUYẾT VỀ CLO:
1/Tính chất vật lý:

- Clo là chất khí, màu vàng, mùi xốc, độc và nặng hơn không khí
 - Cl2 có một liên kết cộng hóa trị, dễ dàng tham gia phản ứng,là một chất oxi hóa 

mạnh
- Tham gia các phản ứng Clo là chất oxi hoá, tuy nhiên clo cũng có khả năng đóng 
vai trò là chất khử.
2/Tính chất hóa học:

-Hóa chất Clo có độ âm điện lớn (3,16), chỉ đứng sau nguyên tử flo và oxi. Trong 
hợp chất, Clo có số oxi hoá dương, thường là +1, +3, +5 và +7. Tại 1 số trường hợp 
khác, nguyên tử này lại có số oxi hoá âm (–1).
- Chính vì vậy, khi tham gia phản ứng, Clo dễ nhận thêm 1e để thành ion clorua Cl–
. Hóa chất này biểu hiện đầy đủ của 1 phi kim điển hình, mang tính oxi hóa mạnh. 
Ngoài ra, trong một số trường hợp, clo thể hiện tính khử.
3/Trạng thái tự nhiên:

- Trong tự nhiên Clo có 2 đồng vị 3517Cl (75%) và 3717Cl (25%) ⇒ M−Cl = 35,5.
- Do hoạt động hóa học mạnh nên clo chỉ tồn tại trong tự nhiên ở dạng hợp chất, c
hủ yếu là muối clorua.
- Hợp chất quan trọng nhất của clo là natri clorua.
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4/Ứng dụng:

-Ứng dụng chủ yếu nhất của clo là dùng để điều chế nhựa PVC cũng như các chất 
dẻo hay cao su. Ngoài ra, với tính oxi hóa và tính khử, CLORAMIN còn được dùng 
để khử trùng nước sinh hoạt. Clo còn là một trong những thành phần để điều chế 
nước javen tẩy trắng quần áo, vải sợi…
PHẦN 2. ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT CƠ SỞ VÀO THỰC TẾ:

Nội dung nghiên cứu: aven hay là nước Javen là hỗn hợp khí sục Cl2 dư vào dung dịch NaOH. Nước Javen là hỗn hợp hai muối NaCl và NaClO. Muối NaClO có tính oxy hóa rất mạnh, do vậy nước Javen có tính tẩy màu và sát trùng. Do đó nó thường được dùng để tẩy trắng vải, sợi, giấy và tẩy uế chuồng trại vệ sinh.  Muối NaClO – muối của axit yếu hipoclorơ, dễ tác dụng với CO2 trong không khí tạo ra axit hipoclorơ có tính oxy hóa mạnh

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

Nước Javen có tính tẩy màu vì nó có chứa NaClO. Tương tự như HClO, NaClO có tính oxy hóa rất mạnh nên phá vỡ các sắc tố màu sắc của các chất. Vì thế, Nước Javen được dùng làm thuốc tẩy trắng trong công nghiệp cũng như trong gia đình

1/Nước Javen là gì:

Nước GIAVEN hay JAVEL là một hợp chất hỗn hợp được tạo thành bởi hai muối NaCl và NaClO khi sục khí Clo dư vào Natri Hydroxit. 
Nước Javen hay còn gọi là Chất khử trùng Javel (Hypochlorite NaOCl) 10%
· Công thức phân tử         : NaOCl
· Khối lượng phân tử        : 74,448
· Màu sắc                          : Dung dịch màu vàng nhạt
· Trạng thái                       : Dạng lỏng
· Nồng độ                          : 10% ± 2%
· Tỷ trọng                          : 1 lít = 1.150 Kg
+Nước Javen có tồn tại ở những nồng độ nào:
Trên thị trường hiện nay, chúng ta sẽ tìm thấy nước JAVEN ở những nồng độ như sau:
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· Nước Javen có nồng độ 12% – 15%: Được sử dụng để tẩy sàn, xử lý nước bị nhiễm bẩn hoặc nước lấy trong tự nhiên. 
· Nước Javen có nồng độ 1% – 6%: Được sử dụng để tẩy trắng sợi vải, quần áo trang phục bảo hộ lao động, ga trải giường,…
· Nước Javen có nồng độ 30%: Được sử dụng để làm sạch, sát trùng, diệt khuẩn tại  nước của các hồ bơi, nhà vệ sinh,
· Nước Javen có nồng độ 0.025%: Được sử dụng để sát khuẩn nước uống. Tỷ lệ pha 1 lít Javen /4000 lít nước.
ĐẶC TÍNH CỦA NƯỚC JAVEN:
Nước Javen là một hợp chất có tính oxy hóa mạnh – chất tẩy rửa cực mạnh:
· NaClO là thành phần chính của Nước JAVEN mà NaClO là một axit có tính oxi hóa rất mạnh. Trong hợp chất, Cl có số oxi hóa +1, do vậy nó có khả năng oxi hóa mạnh các chất để trở về số oxi hóa thấp hơn.
· Các hợp chất phức hữu cơ dưới dạng các vết mực, vết màu dính trên quần áo, vật liệu sẽ bị tính oxi hóa mạnh của phân tử NaClO làm phá vỡ nên sẽ nhanh chóng tẩy được những vết bẩn rất hữu hiệu.
+Nước Javen là hỗn hợp có mùi xốc khi sử dụng. 
· Trong môi trường axit, NaClO phản ứng theo phương trình
· NaClO + 2HCl →  NaCl + Cl2+ H2O
· Khí Cl2 tạo thành có mùi xốc, khi ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người khi hít phải. Nên chúng ta phải cẩn thận khi sử dụng hóa chất này. 
-ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA NƯỚC JAVEN:
    +Ưu điểm của tại nguy cơ với hàm lượng lớn sẽ gây ô nhiễm môi trường.nước JAVEN:
· Nước Javen Sodium hypochlorite là một chất khử trùng, tẩy uế có những ưu điểm sau:
· Javen được sản xuất dưới dạng lỏng đóng chai nên có thể dễ dàng vận chuyển và lưu trữ. 
· Nước Javen có những ứng dụng vượt bật trong các ngành đặc biệt đối với khử trùng, diệt vi khuẩn, làm sạch và xử lý nước. 
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             +Nhược điểm của Javen:
· Nước Javen được cảnh báo là một chất nguy hiểm và có tính ăn 
  mòn. Gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người. 
· Không được để Javen tiếp xúc với không khí, vì điều này có thể gây ra sự tan rã của nó.
ĐIỀU CHẾ JAVEN:

-Trong công nghiệp người ta điều chế Natri hypoclorit (NaOCl) nước javen bằng 2 công đoạn đó là: Điện phân dung dịch muối ăn “không có màng ngăn” và sau đó 2 sản phẩm của quá trình điện phân trên là Cl và NaOH tác dụng với nhau vì không có màng ngăn:
· Phương trình có màng ngăn: 2NaCl + 2H2O → 2NaOH + H2 ↑ + Cl2 ↑
· Phương trình không màng ngăn: Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O
2/Ứng dụng của nước Javen trong đời sống:

-Nước Javen dùng để làm sạch những vết bẩn:
· Những vết bẩn, vết ố của nước trái cây, nước tương, cà phê, trà, màu mực vô tình bám dính trên quần áo, chăn, ga, gối đệm, … Nếu sử dụng bột giặt hoặc nước giặt thông thường sẽ không tẩy được. Vì vậy, chúng ta phải dùng đến nước Javel sẽ tẩy.
· Bên cạnh đó, những vết bẩn vương vãi trên sàn nhà hoặc những mùi hôi khó chịu đều sẽ bị loại bỏ bởi nước Javen.
-Nước Javen dùng để khử trùng, diệt khuẩn:
· Môi trường nước, đặc biệt là hồ bơi – hồ nước đọng đây là một trong những nơi chứa rất nhiều vi khuẩn vì vậy rất cần thiết được khử trùng để đảm bảo sức khỏe cho những người đi bơi. Những nơi như thế ta sẽ phải dùng nồng độ nước Javen thật cao để có thể diệt được vi khuẩn và khử trùng. 
· Nếu gia đình bạn có trẻ nhỏ thì nên khử khuẩn đồ dùng trong gia đình hoặc đồ chơi của trẻ nhỏ hàng tuần. Đây cũng là một trong những biện pháp giúp trẻ phòng ngừa bệnh tay – chân – miệng cho các bé.
· Đối với nguồn nước bị ô nhiễm vì bị lũ lụt hoặc nguyên nhân nào đó thì ta 
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dùng dung dịch javel với nồng độ 12 – 15 % tùy vào mức độ nhiễm bẩn để xử lý. 
PHẦN 3. ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT MÔN HỌC VÀO BÀI TẬP
Câu 1:Cho các phản ứng oxi hóa-khử sau: 

1.a/Chất khử:N
    Oxi hóa:O
b/Phương trình cân bằng electron:

    N – 3 – 6e[image: image21.png]>N,
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->ta có phương trình: : : 4N[image: image27.png]
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2. a/ Chất khử: Fe
   Chất oxi hóa: HN[image: image37.png]



   b/ Phương trình cân bằng electron:
    Fe – 3e (Fe + 3 

    N + 5 + 1e ( N + 4

->Ta có phương trình: Fe + 6HN[image: image39.png]
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 Fe(N[image: image43.png]03)3



 + 3N[image: image45.png]
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Câu 2:

Câu 2

              2Na + [image: image49.png]clL,



 (2 NaCl

               0,1     0,2         0,1  (mol)
a/Khối lượng Natri đã phản ứng:
nNacl= m/M

         =  5,85/23+35.5

         = 0,1 (mol)
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nNa= n.M

        = 0,1 . 23

        = 2,3 (g)
b/Thể tích khí clo đã phẩn ứng:
VCl2= n/22.4

      = 0.2/22.4

      = 8,93 lít
Câu 3:

              Số mol của H2[image: image51.png]


 
     H2=n/22.4 = 13,44/22.4 = 0,5 (mol)      

Fe + 2HCl(FeCl2 + H2
X                                   X

Mg + 2 HCl ( MgCl2+ H2
Y                                       Y

Gọi số mol của Fe là x mol ( mFe=56x

Gọi số mol của Mg là y mol(mMg= 24y

Ta có: 56x + 24y = 20,8

               x + y = 0,5 

x = 0,275

y = 0,225 

Vậy mFecl2= n. M

                     = 0,275. (56 + 35,5.2)

                     = 34,925 g.

    mMgcl2= n.M

             = 0,225. (24 + 35,5.2)

             = 21,375 g. 
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KẾT LUẬN:
Sau khi thực hiên đề tài tiểu luận này em nhận thấy Hóa học là “khoa học trung tâm của các ngành khoa học”. Vì có rất nhiều ngành khoa học khác đều lấy hóa học làm cơ sở nền tảng để phát triển. Ví dụ như sinh học, y học, vật lý hay khoa học tội phạm… Hóa học có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Là một trong những môn học có giá trị thực tiễn cao nhất, hóa học hiện diện ở tất cả các lĩnh vực trong cuộc sống. Tất cả các sản phẩm, vật dụng mà chúng ta đang sử dụng mỗi ngày đều có liên quan đến hoá học. Từ những món ăn hàng ngày, những đồ dùng học tập, thuốc chữa bệnh, đến các hương thơm dịu nhẹ của nước hoa, mỹ phẩm, dược phẩm… đều là những sản phẩm hóa học.
                                                                HẾT.
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